
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DLCD28

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,935,000

1 66DLCD20963 NGUYỄN TUẤN ANH 29/08/1993 5.4 D+ 6.6 C+ 3.1 F 7.7 B 7.3 B 6.5 C+ 7.3 B 6.9 C+ 6.8 C+ 9.3 A 1 15,000

2 66DLCD20943 PHẠM TUẤN ANH 17/02/1994 4.9 D 6.6 C+ 4.9 D 6.8 C+ 6.6 C+ 6.1 C+ 5.6 C 5.3 D+ 8.2 B+ 6.2 C+ 0 0

3 66DLCD20975 LÊ QUANG CHIẾN 10/01/1992 6.3 C+ 8.3 B+ 7.3 B 8.4 B+ 6.6 C+ 6.1 C+ 5.8 C 2.5 F 6.5 C+ 7.0 B 1 15,000

4 66DLCD20993 VŨ VĂN CHINH 02/12/1991 6.7 C+ 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.8 F 1 15,000

5 66DLCD20980 VŨ VĂN CHỈNH 03/03/1991 6.7 C+ 6.3 C+ 2.5 F 8.3 B+ 7.0 B 6.6 C+ 4.4 D 4.5 D 6.8 C+ 7.2 B 1 15,000

6 66DLCD20968 ĐẶNG XUÂN CÔNG 23/09/1993 6.1 C+ 8.0 B+ 2.8 F 8.0 B+ 7.7 B 6.1 C+ 5.6 C 6.5 C+ 5.4 D+ 5.4 D+ 1 15,000

7 66DLCD21002 PHẠM TRÍ CÔNG 13/07/1992 8.2 B+ 8.7 A 2.8 F 7.3 B 8.4 B+ 6.8 C+ 7.2 B 2.4 F 5.0 D+ 7.1 B 2 30,000

8 66DLCD20989 ĐỖ ĐÌNH DŨNG 22/02/1993 3.5 F 4.5 D 2.8 F 6.5 C+ 6.3 C+ 6.6 C+ 4.4 D 6.0 C+ 2.6 F 7.0 B 3 45,000

9 66DLCD20982 ĐÀO TIẾN DŨNG 11/03/1993 2.8 F 7.3 B 7.0 B 6.6 C+ 3.8 F 6.7 C+ 4.4 D 5.0 D+ 7.7 B 6.2 C+ 2 30,000

10 66DLCD20986 NGUYỄN TIẾN DŨNG 23/08/1990 2.1 F 5.5 C 2.1 F 2.4 F 2.1 F 6.8 C+ 4.7 D 5.0 D+ 6.8 C+ 7.2 B 4 60,000

11 66DLCD20926 HỨA NHƯ DUẬT 10/07/1994 4.9 D 6.6 C+ 2.8 F 6.6 C+ 5.6 C 6.7 C+ 5.6 C 5.3 D+ 7.0 B 5.4 D+ 1 15,000

12 66DLCD20999 HOÀNG TÙNG DUY 08/03/1993 5.6 C 6.2 C+ 4.9 D 7.2 B 4.9 D 6.7 C+ 3.7 F 4.1 D 7.8 B 5.0 D+ 1 15,000

13 66DLCD20979 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 19/09/1994 0.0 F 2.5 F 2.1 F 1.5 F 5.4 D+ 3.6 F 5.9 C 1.9 F 6.1 C+ 5 75,000

14 66DLCD20937 HOÀNG HẢI ĐĂNG 01/01/1992 3.5 F 4.9 D 5.3 D+ 6.6 C+ 6.0 C+ 4.8 D 6.1 C+ 4.6 D 4.7 D 6.3 C+ 1 15,000

15 66DLCD20944 LÊ MINH ĐỨC 04/08/1990 4.9 D 7.3 B 4.2 D 7.3 B 6.3 C+ 6.8 C+ 4.2 D 4.8 D 8.2 B+ 6.3 C+ 0 0

16 66DLCD20957 ĐOÀN VĂN ĐẠT 20/10/1989 3.5 F 5.5 C 4.9 D 2.4 F 2.1 F 6.9 C+ 4.7 D 5.9 C 5.7 C 8.9 A 3 45,000

17 66DLCD20942 NGUYỄN VĂN GIANG 16/09/1991 6.8 C+ 6.6 C+ 3.9 F 7.7 B 6.6 C+ 7.2 B 6.4 C+ 5.6 C 7.1 B 6.7 C+ 1 15,000

18 66DLCD20954 NGÔ HỮU GIÁP 19/03/1994 5.4 D+ 7.2 B 2.5 F 7.3 B 6.6 C+ 6.6 C+ 3.3 F 6.0 C+ 7.5 B 3.4 F 3 45,000

19 66DLCD20929 LÊ VĂN HÂN 01/06/1992 6.3 C+ 7.3 B 3.1 F 7.2 B 3.8 F 6.2 C+ 3.7 F 6.6 C+ 8.4 B+ 4.3 D 3 45,000

20 66DLCD20932 CAO NGỌC HẢI 20/11/1993 6.5 C+ 5.9 C 3.1 F 7.3 B 4.9 D 5.5 C 4.4 D 5.9 C 2.6 F 4.4 D 2 30,000

21 66DLCD20945 NGUYỄN VĂN HẢI 27/07/1993 3.5 F 5.9 C 4.2 D 7.7 B 5.3 D+ 6.9 C+ 4.2 D 5.7 C 6.7 C+ 3.9 F 2 30,000

22 66DLCD20965 NGUYỄN TIẾN HIỆP 31/10/1984 7.7 B 8.3 B+ 4.9 D 7.7 B 5.6 C 5.8 C 4.2 D 7.4 B 7.2 B 4.7 D 0 0

23 66DLCD20931 TRẦN VĂN HIẾU 05/05/1994 6.3 C+ 5.8 C 5.3 D+ 7.3 B 5.6 C 7.2 B 4.3 D 5.9 C 7.7 B 4.5 D 0 0

24 66DLCD20981 LƯU KIM HOÀNG 03/03/1981 0.0 F 0.0 F 2.1 F 1.5 F 2.2 F 1.7 F 1.7 F 1.8 F 6 90,000

25 66DLCD20951 NGUYỄN TRỌNG HUẤN 19/03/1994 5.6 C 6.6 C+ 2.5 F 2.3 F 7.0 B 2.6 F 4.9 D 2.4 F 7.3 B 1.8 F 5 75,000

26 66DLCD20971 LÃ VĂN HÙNG 27/09/1992 5.3 D+ 7.6 B 6.3 C+ 7.1 B 7.3 B 6.8 C+ 3.3 F 2.3 F 6.1 C+ 4.7 D 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,935,000
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27 66DLCD20978 NGÔ VĂN HUY 02/12/1990 8.4 B+ 7.0 B 4.9 D 8.0 B+ 7.3 B 6.2 C+ 5.1 D+ 2.6 F 7.3 B 3.2 F 2 30,000

28 66DLCD20962 PHẠM ĐỨC HUY 23/06/1993 3.3 F 7.7 B 4.9 D 6.6 C+ 8.7 A 5.5 C 5.4 D+ 2.5 F 7.2 B 7.6 B 2 30,000

29 66DLCD20936 VŨ THỊ HƯƠNG 13/10/1992 6.1 C+ 8.7 A 7.3 B 8.0 B+ 9.0 A 6.2 C+ 6.5 C+ 4.6 D 8.2 B+ 4.3 D 0 0

30 66DLCD21017 LÊ VĂN KHANH 08/03/1991 2.5 F 6.2 C+ 5.2 D+ 2.1 F 4.2 D 5.8 C 5.2 D+ 5.7 C 6.9 C+ 3.4 F 3 45,000

31 66DLCD20997 HÀ XUÂN KHÁNH 27/11/1991 6.7 C+ 4.5 D 2.4 F 6.3 C+ 5.2 D+ 5.4 D+ 5.0 D+ 5.4 D+ 7.0 B 6.1 C+ 1 15,000

32 66DLCD20939 HOÀNG VĂN LONG 28/03/1994 3.5 F 7.3 B 2.1 F 8.0 B+ 3.5 F 5.1 D+ 6.0 C+ 6.4 C+ 5.7 C 3.3 F 4 60,000

33 66DLCD20956 NGUYỄN ĐÌNH LONG 15/09/1984 7.5 B 7.5 B 5.3 D+ 8.7 A 8.2 B+ 7.6 B 6.1 C+ 6.3 C+ 7.6 B 3.3 F 1 15,000

34 66DLCD20940 NGUYỄN XUÂN LONG 02/01/1989 5.6 C 2.7 F 2.5 F 7.0 B 3.5 F 6.1 C+ 2.4 F 5.9 C 2.4 F 7.7 B 5 75,000

35 66DLCD20966 PHẠM THÀNH LUÂN 14/08/1990 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 0.0 F 1.8 F 2 30,000

36 66DLCD20994 PHẠM THANH NAM 12/07/1993 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.8 F 1 15,000

37 66DLCD20983 NGUYỄN ĐÌNH NGỰ 02/02/1991 4.9 D 6.3 C+ 2.8 F 7.0 B 6.3 C+ 7.5 B 4.0 D 5.9 C 6.3 C+ 8.5 A 1 15,000

38 66DLCD20946 ĐỖ HUY NGUYÊN 23/12/1992 5.6 C 4.9 D 5.6 C 7.0 B 7.0 B 5.4 D+ 3.7 F 5.9 C 7.1 B 7.6 B 1 15,000

39 66DLCD20996 DƯƠNG VĂN PHÚC 07/08/1991 8.2 B+ 7.3 B 4.9 D 8.0 B+ 7.3 B 6.1 C+ 4.4 D 6.2 C+ 6.8 C+ 5.6 C 0 0

40 66DLCD20984 NGUYỄN XUÂN PHÙNG 04/08/1986 2.1 F 6.2 C+ 3.9 F 6.3 C+ 6.3 C+ 6.1 C+ 3.0 F 6.1 C+ 7.1 B 7.0 B 3 45,000

41 66DLCD20992 VŨ NGỌC QUÝ 03/01/1992 5.6 C 8.0 B+ 4.6 D 6.3 C+ 4.6 D 5.8 C 4.9 D 6.9 C+ 7.1 B 7.0 B 0 0

42 66DLCD20991 NGUYỄN ĐỨC TÂM 30/11/1994 6.1 C+ 5.6 C 2.5 F 7.7 B 6.3 C+ 7.5 B 4.0 D 5.5 C 8.2 B+ 6.9 C+ 1 15,000

43 66DLCD20930 VŨ VĂN THÁI 20/07/1994 6.3 C+ 5.9 C 2.5 F 6.3 C+ 3.8 F 6.8 C+ 5.9 C 5.9 C 6.6 C+ 2.2 F 3 45,000

44 66DLCD20928 NGUYỄN DUY THÀNH 20/03/1993 6.8 C+ 5.9 C 5.6 C 6.6 C+ 8.2 B+ 6.5 C+ 5.1 D+ 7.7 B 7.3 B 2.0 F 1 15,000

45 66DLCD20995 TRỊNH VĂN THÀNH 24/09/1991 8.9 A 5.9 C 5.6 C 7.0 B 6.6 C+ 5.8 C 4.7 D 7.6 B 6.8 C+ 2.4 F 1 15,000

46 66DLCD20969 LA MAI THUẬN 06/11/1988 8.9 A 6.0 C+ 5.6 C 8.0 B+ 7.7 B 6.8 C+ 5.6 C 7.0 B 8.1 B+ 2.2 F 1 15,000

47 66DLCD21001 DƯƠNG TRẦN TRUNG 05/01/1994 4.2 D 5.5 C 3.9 F 6.6 C+ 6.3 C+ 5.9 C 5.2 D+ 6.6 C+ 6.8 C+ 3.1 F 2 30,000

48 66DLCD20976 NGUYỄN TIẾN TRUNG 15/01/1993 2.8 F 5.9 C 3.5 F 8.0 B+ 6.3 C+ 6.9 C+ 6.3 C+ 6.9 C+ 7.5 B 5.2 D+ 2 30,000

49 66DLCD20985 PHẠM KIÊN TRUNG 01/09/1992 0.0 F 0.0 F 2.1 F 0.0 F 2.3 F 1.5 F 2.4 F 2.2 F 2.6 F 6 90,000

50 66DLCD20948 VŨ VIỆT TRUNG 24/02/1992 0.0 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 2.7 F 1.5 F 2.0 F 1.9 F 1.8 F 6 90,000

51 66DLCD20988 LƯU VĂN TÚ 08/02/1993 5.6 C 6.6 C+ 6.3 C+ 6.6 C+ 3.8 F 7.3 B 1.7 F 5.9 C 6.4 C+ 7.0 B 2 30,000

52 66DLCD20990 NGUYỄN VĂN TÚ 31/01/1994 4.9 D 6.9 C+ 2.5 F 6.9 C+ 5.9 C 6.2 C+ 5.2 D+ 5.8 C 7.2 B 7.5 B 1 15,000

53 66DLCD20935 VŨ ĐỨC TÚ 20/10/1994 5.6 C 6.5 C+ 2.5 F 6.6 C+ 3.5 F 6.8 C+ 4.9 D 7.8 B 6.4 C+ 8.2 B+ 2 30,000

54 66DLCD21074 NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN 24/05/1990 0.0 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 2.2 F 1.7 F 1.8 F 4 60,000
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55 66DLCD20987 NGUYỄN THANH TUẤN 08/01/1992 5.6 C 5.5 C 2.8 F 7.0 B 7.0 B 6.1 C+ 4.7 D 6.0 C+ 6.5 C+ 5.9 C 1 15,000

56 66DLCD20927 BÙI MINH TÙNG 29/03/1990 4.9 D 4.9 D 4.2 D 7.3 B 3.5 F 5.8 C 4.6 D 5.7 C 7.2 B 2.0 F 2 30,000

57 66DLCD20941 LÊ THANH TÙNG 20/05/1992 5.6 C 8.7 A 2.8 F 8.0 B+ 8.0 B+ 6.1 C+ 6.8 C+ 6.0 C+ 6.8 C+ 3.3 F 2 30,000

58 66DLCD20977 LÊ MINH TUYẾN 03/09/1993 2.1 F 2.1 F 0.0 F 2.1 F 1.8 F 2.3 F 1.7 F 2.2 F 2.5 F 2.2 F 9 135,000

59 66DLCD20947 PHẠM HỮU TUYẾN 11/01/1992 6.1 C+ 6.9 C+ 2.8 F 8.0 B+ 6.7 C+ 6.1 C+ 4.7 D 6.0 C+ 7.4 B 3.0 F 2 30,000

60 66DLCD20964 NGUYỄN VĂN TƯƠNG 10/09/1991 0.0 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 1.5 F 2.2 F 1.8 F 4 60,000


